Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH 

ĐÃ BAN HÀNH TRONG THÁNG 11/2013 (TÍNH TỪ NGÀY 24/10/2013 ĐẾN NGÀY 28/11/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 278/BC-BTP ngày 29/11/2013 của Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LUẬT,

 PHÁP LỆNH
	NGÀY  CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT
	SỐ LƯỢNG  
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
	01/7/2010
	BGD&ĐT
	01
	1. Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
	01/01/2014

	2. 
	LUẬT BIỂN VN
	01/01/2013
	BGTVT
	01
	2. Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 quy định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	01/01/2014

	3. 
	LUẬT GIÁ
	01/01/2013
	BTC
	01
	3. Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
	01/01/2014

	4. 
	LUẬT QUẢNG CÁO
	01/01/2013
	BVHTT&DL
	01
	4. Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo
	01/01/2014

	5. 
	LUẬT CÔNG  ĐOÀN
	01/01/2013
	BLĐTB&XH
	01
	5. Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
	01/02/2014

	6. 
	
	
	BTC
	01
	6. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn
	10/01/2014

	7. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
	01/01/2013
	BTN&MT


	01
	7. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
	

	8. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	01
	8. Nghị định số 141/2013/NĐ-Chính phủ ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
	10/12/2013

	9. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	BLĐTB&XH


	01
	9. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm
	

	10. 
	LUẬT XUẤT BẢN
	01/7/2013
	BTT&TT
	01
	10. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
	

	11. 
	LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
	01/7/2013
	BKH&ĐT


	01
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã
	

	12. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT  ĐIỆN  LỰC
	01/07/2013
	BCT
	02
	12. Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 quy định phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
	25/12/2013

	13. 
	
	
	
	
	13. Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế quản lý, điều chỉnh giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
	10/01/2014

	14. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	01/07/2013


	LĐTB&XH
	02
	14. Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi
	15/12/2013

	15. 
	
	
	
	
	15. Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
	15/12/2013

	16. 
	
	
	BGTVT
	02

	16. Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	15/12/2013

	17. 
	
	
	
	
	17. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
	01/01/2014

	18. 
	
	
	BKH&ĐT
	01
	18. Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư
	01/01/2014

	19. 
	
	
	BNN&PTNT
	01
	19. Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản
	25/12/2013

	20. 
	
	
	BVHTT&DL
	01
	20. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	01/01/2014

	21. 
	
	
	BTT&TT
	02
	21. Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
	01/01/2014

	22. 
	
	
	
	
	22. Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.
	15/01/2014

	23. 
	
	
	BQP


	02


	23. Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
	01/01/2014

	24. 
	
	
	
	
	24. Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
	01/01/2014

	25. 
	
	
	BCT
	02
	25. Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
	31/12/2013

	26. 
	
	
	
	
	26. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	01/01/2014

	27. 
	
	
	BCA


	03


	27. Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định việc quản lý, sử dụng danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện VPHC về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
	28/12/2013

	28. 
	
	
	
	
	28. Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	28/12/2013

	29. 
	
	
	
	
	29. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
	28/12/2013

	30. 
	
	
	BTN&MT
	03
	30. Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán
	15/12/2013

	31. 
	
	
	
	
	31. Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ.
	01/01/2014

	32. 
	
	
	
	
	32. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường..
	30/12/2013

	33. 
	
	
	BYT
	02
	33. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	31/12/2013

	34. 
	
	
	
	
	34. Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	31/12/2013

	35. 
	
	
	BTC
	01
	35. Nghị định số 192/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	15/01/2014

	36. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 
	01/8/2013
	BKH&ĐT
	01
	36. Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	

	TỔNG SỐ:  13 luật
	Tổng số đã ban hành: 36 văn bản, trong đó có:

+ 33 Nghị định của Chính phủ;

+ 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


PAGE  
4

